
1

Xe ô tô nhãn hiệu Haima (vỏ ngoài có logo Nissan)
Loại xe: Ô tô con
Số loại: 7
BKS: 29A-587.99
Số khung: LH16CHAL9CH043251
Số máy: HM484Q-A23001255
Năm sản xuất: 2012
Dung tích xi lanh: 1995 L

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ, móp méo
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, vành bánh xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
22/3/2022

279 - 11/11/2020
CHV Nguyễn Quốc 

Thăng
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Xe ô tô Toyota Corolla
Loại xe: Ô tô con
Màu sơn: Nâu đồng
BKS 20A-201.76
Số khung: RL4BU9HEXF7504140
Số máy: 2ZRX500902
Năm sản xuất: 2015
Dung tích xi lanh: 1798

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém. Không có cửa kính hai bên xe.
- Đèn xe ố, mờ. Không có kính chiếu hậu
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, vành bánh xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
22/3/2022

1294 - 24/6/2021
CHV Cao Văn Đức
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Xe ô tô 
Nhãn hiệu: Mazda
Số loại: BT50
Loại xe: Tải pickup cabin kép
Màu sơn: Trắng
Đeo BKS: 29H-008.65
Số khung: MM7UR4DD1GW540772
Số máy: P4AT2161286
Năm sản xuất: 2016
Dung tích xi lanh: 2198 cm3
Số chỗ ngồi: 05
(có 01 chìa khóa xe ô tô kèm theo)

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ. Không kiểm tra chất lượng và linh, phụ kiện bên 
trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
31/8/2022

163 - 21/10/2021
CHV Trương Tiến 

Sơn
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Xe ô tô 
Nhãn hiệu: TOYOTA
Số loại: HIACE
Loại xe: Tải VAN
Màu sơn: Ghi xanh
Biển kiểm soát: 29D-122.63
Số khung: RZH1145002311
Số máy: 1RZ2884979
Năm sản xuất: 2002
Dung tích xi lanh: 1998
Số chỗ ngồi: 03
(có 01 chìa khóa xe ô tô kèm theo)

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ. Không kiểm tra chất lượng và linh, phụ kiện bên 
trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, móp méo, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ.F11

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
31/8/2022

99 - 12/10/2021 và 
27 - 21/4/2022

CHV Nguyễn Thu 
Hằng

5

Xe ô tô 
Nhãn hiệu: Lexus RX 350
Màu sơn: Trắng.
BKS: Không
Số máy: 2GRE174535*
Số khung: 2T2ZK1BAXDC102183 (là miếng đề can dán lên, 
không xác định được số nguyên thủy theo Kết luận giám định 
số 4719/KL-PC09-Đ3 của phòng Kỹ thuật Hình sự - Công 
an thành phố Hà Nội)
(có 01 chìa khóa xe ô tô kèm theo)

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ. Không kiểm tra chất lượng và linh, phụ kiện bên 
trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
31/8/2022

1388 - 12/7/2021
CHV Hoàng Thanh 

Bình

6

Xe ô tô 
Nhãn hiệu: KIA
Số loại: CARENS
Loại xe: ô tô con 07 chỗ ngồi
Màu sơn: Xám
Biển kiểm soát: 29A-488.81
Số khung: RNYFG5213BC024379
Số máy: G4KDDH902743
Năm sản xuất: 2011
Dung tích xi lanh: 1998
(có 01 đăng ký xe ô tô và 01 sổ kiểm định kèm theo; không 
có chìa khóa xe kèm theo)

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ, gioăng cao su  bong, không kiểm tra chất lượng và 
linh, phụ kiện bên trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém, cửa kính bên trái không nâng hạ được.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
30/9/2022

49/2015/HS-PT - 
11/9/2015

và 160/2022/TB-BA 
ngày 16/8/2022

Số QĐ THA
CHV

Hình thức xử lý 
tài sản

STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng Tình trạng tài sản Ghi chú

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN Ô TÔ 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-STC ngày       /     /2026 của Sở Tài chính)
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Số QĐ THA
CHV

Hình thức xử lý 
tài sản

STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng Tình trạng tài sản Ghi chú

7

Xe ô tô
Nhãn hiệu: Mercedes-Benz
Số loại: G63 AMG
Màu sơn: Trắng
Số chỗ ngồi: 05
Dung tích xi lanh: 5461cm3
Số máy: 15798460098984
Số khung: WDCYC7DF3GX253844
Năm sản xuất: 2016
Đeo biển kiểm soát: 30G-888.65

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; 
- Khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ, gioăng cao su bong, không kiểm tra chất lượng linh kiện bên trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ.
- 01 chìa khóa xe kèm theo

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
31/8/2023

1108-15/5/203
48-17/7/2023 

CHV Ninh Thị Minh 
Phương
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Xe ô tô
Loại xe con 5 chỗ ngồi
Màu xanh
Nhãn hiệu Deawoo
Loại Lanos
Dung tích xi lanh 1498cm3
Số khung VVATMY3H06157
Số máy A15SMS431476B
Sản xuất năm 2003
Biển kiểm soát 29A-682.44

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; 
- Khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ, gioăng cao su bong, không kiểm tra chất lượng và linh kiện bên trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
31/8/2023

1609-26/6/2023
CHV Cao Văn Đức
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Xe ô tô tải
Mang BKS: 29H-079.11
Nhãn hiệu: THACO
Loại xe: Thùng kín
Số loại: TOWER
Màu sơn: Trắng
Dung tích xi lanh: 970
Tải trọng hàng hóa: 850
Số chỗ ngồi: 02
Số máy: DA465QE7B029193F5
Số khung: RNHA192ACJC074619
Năm sản xuất: 2018

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; 
- Khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ, gioăng cao su bong, không kiểm tra chất lượng và linh kiện bên trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, vành bánh xe, thùng xe han rỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
27/9/2023

1087-13/5/2021
54-30/9/2022
79-11/9/2023

CHV Hoàng Văn 
Hiếu
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Xe ô tô
Đeo BKS: 29T-3667
Nhãn hiệu: Ford
Số loại: ESCAPE
Loại xe: Ô tô con
Màu sơn: Trắng
Dung tích xi lanh 2967
Số máy AJ287745
Số khung FVLFHBMERP2G01219
Tự trọng 1545
Số chỗ ngồi 05
Năm sản xuất 2002 

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; 
- Khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ, gioăng cao su bong, không kiểm tra chất lượng và linh kiện bên trong khoang động cơ.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn, ẩm mốc. Da bọc ghế ố mầu, ẩm mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém, không có kính xe hai bên.
- Đèn xe ố, mờ, gương chiếu hậu mờ, nứt.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, móp méo, han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, vành bánh xe, han rỉ, móp méo.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
22/3/2023

1164-22/5/2023
01/10/10/20223

CHV Hoàng Thanh 
Bình
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Xe ô tô
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ:
Biển kiểm soát: 29D-034.55
Loại xe tải Van.
Nhãn hiệu: SUZUKI
Số loại: SK410BV
Màu sơn: Trắng
Dung tích xi lanh: 970
Số máy: F10AID723809
Số khung: RLSEDA21BEV102032
Năm sản xuất: 2014
Số chỗ ngồi: 02

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; 
- Khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ, gioăng cao su bong, không kiểm tra chất lượng và linh, phụ kiện bên trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
14/6/2023

490 - 12/01/2023
35 - 13/6/2023

CHV Lê Tuấn Thảo
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Số QĐ THA
CHV

Hình thức xử lý 
tài sản

STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng Tình trạng tài sản Ghi chú
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Xe ô tô
Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ:
Biển kiểm soát: 30A-131.86
Loại xe: Ô tô con
Nhãn hiệu: KIA
Số loại: K3 YD16G E2AT
Màu sơn: Bạc
Dung tích xi lanh: 1591
Số máy: G4FGDH633581
Số khung: RNYYD41A6EC043341
Năm sản xuất: 2014
Số chỗ ngồi: 5

Chiếc 1

- Xe cũ, đã qua sử dụng, động cơ xe không khởi động được; 
- Khoang động cơ nhiều chi tiết han gỉ, gioăng cao su bong, không kiểm tra chất lượng và linh, phụ kiện bên trong.
- Nội thất cabin xe cũ, bụi bẩn. Da bọc ghế ố mầu, mốc. Không có màn hình trong xe.
- Gioăng cao su viền cửa bong, đàn hồi kém.
- Đèn xe ố, mờ.
- Sơn xe bong tróc, vỏ xe xước xát, nhiều chỗ han gỉ.
- Các lốp xe mòn, không còn hơi, bánh xe han gỉ.

Bán
Biên bản bàn giao, tiếp 

nhận tài sản ngày 
14/6/2023

90 - 24/10/2022
CHV Hà Thanh 

Hồng

Tổng cộng 12
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